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ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC


Môn: AVTM.2




Thời gian làm bài: 60 phút

Đề số 3





Ngày thi: 22/06/17
Chú ý: Sinh viên không sử dụng điện thoại, tài liệu và tự điển …

	Họ tên sinh viên:…………………………………

Mã số Sv:…………………………………

Lớp: …
	Giám thị 1

Giám thị 2


	Điểm 


I. Answer these questions: (1point)

1. What is the net income?


If the company’s revenues of a period exceed its expenses of the same period, net income results
2. What is “cost – volume – profit - analysis ”?

It is an analysis of the effects of any company’s operating changes. It is also called “break-even analysis”
II. Match each term in column B with a term of similar meaning in column A. (1 point)


A






B

(1) Objective




a. something produced

(2) Timely




b. aim, goal

(3) Suggest




c. propose

(4) Determine



d. decide, make a decision

(5) Product




e. occurring at just the right time

1. b

2. e

3. c

4. d

5. a


III. Make “ true” or “ false” choices (2 points)
1. Net loss is a decrease in owner’s equity resulting from operation of the business. [T]

2. An unfavourable balance of trade exists when nations export less than they import. [ T ]

3. Revenues are decreases of assets resulting from the delivery of goods or the rendering services to customers. [F]

4. The bank opens the L/C only by mail. [F]

5. CIF means Cost, Insurance and Freight. [T  ]

IV. Rewrite the sentences without changing the meaning : (2 points)
1. You have to pay for the insurance and freight.

It is necessary for you to pay for the insurance and freight.

2. You’ll have to pay at least 5% more both for the insurance and freight.


It will be necessary for you to pay at least 5% more both for the insurance and freight.

3. Decision makers can control and monitor the business operations according to the master budget. 


It is possible for decision makers to control and monitor.

4. You‘d better do your homework every evening.


You should do your homework every evening.
5. He can’t compute the unit cost of this item. 

It is impossible for him to compute the unit cost of this item
V. Translate into Vietnamese: (2 points)
1. The heading of an income statement covers the name of the business, the date of the income statement and the name of the financial statement “ income statement”

2. Cost accounting provides timely unit product cost through the use of perpetual inventory procedures and predetermined factory overhead rates

1/ Đầu đề của một bảng báo cáo lợi tức bao gồm tên doanh nghiệp, ngày tháng lập bảng báo cáo lợi tức, và tên bảng báo cáo.
2/ Hạch toán giá thành đáp ứng kịp thời đơn giá một sản phẩm thong qua việc sử dụng phương pháp kiểm kê liên tục và mức đầu phí cơ xưởng định trước

VI. Translate into English: (2 points)
1. Chúng tôi sẽ trả tiền bảo hiểm và cước phí.

We will pay for the insurance and freight
2. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hậu mãi hạng nhất và bảo hành toàn bộ các sản phẩm của chúng tôi trong 3 năm .


We provide a first- class service and a full guarantee for all our products for three years








The end
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Đề số 4





Ngày thi: 22/06/17
Chú ý: Sinh viên không sử dụng điện thoại, tài liệu và tự điển …

	Họ tên sinh viên:…………………………………

Mã số Sv:…………………………………

Lớp: …
	Giám thị 1

Giám thị 2


	Điểm 


I. Answer these questions: (1 point)


1. What is a budget in brief?


A budget is a plan showing a company’s objectives and proposed ways of attaining those objectives
2. What is “perpetual inventory procedures”?

It is a method used to record and carry inventory on the books
II. Match each term in column B with a term of similar meaning in column A. (1 point)


A






B

(1) revenue




a. make

(2) break-even



b. income

(3) manufacture



c. things needed for a purpose

(4) profit




d. make neither a profit nor a loss

(5) equipment



e. advantage or good obtained from something

1.
e

2. d

3. a

4. b

5. c
III. Make “ true” or “ false” choices (2 points)
1. There aren’t many kinds of credit cards. [F]

2. One can buy all things with the credit card. [F]

3. When one applies for a credit card, he only has to fill in the application form. [T
]

4. Anyone can apply for a credit card. [F]

5. A small service charge is rarely added to one’s credit card bill. [T]

IV. Use words from the box below to fill in the gaps : (2 points)
	Apply for, add … to, would like, fill in, at a discount, worry about, together with, at first .




1. Don’t ………….. his studies. He does well in all his subjects.


2. The lovely blouse was 100 US dollars, but I bought it ……………….. of 20%.


3. The father, ………………………. his children, is going swimming this afternoon 


4. I …………………….to buy a pair of shoes.

5. He ……………. The job yesterday, but he failed.

1. Worry about
2. At a discount
3. Together with
4. Would like 
5. Applied for
V. Translate into Vietnamese: (2 points)

Dear Sirs,



Thank you for your letter of inquiry of April 12, 2004. Now we have the pleasure in offering you the following:

Commodity: Chinese batteries

Brand: white light 

Quantity: 100,000 dozen

Price: USD 12/dozen CIF New York or USD 8/dozen FOB Guangzhou

Payment: 100% L/C at sight

Delivery: early August, 2004

Packing: Standard export cardboard box of 20 dozen each

This offer remains good for two weeks. If you are interested in this offer, please confirm by fax.


Truly yours,


Liu Fang


Thân gửi các Ông
Cám ơn các ông về việc lá thứ thắc mắc của các ông gửi ngày 12 tháng 04 năm 2004. Bây giờ chúng tôi rất làm vui khi trả lời cho các ông như sau:

Mặt hàng: bình ắc quy trung quốc

Nhãn hàng: White light

Số lượng: 100.000 tá

Giá: 12 đô la Mỹ trên 1 tá giá CIF tại New York hoặc 8 Mỹ kim trên 1 tá giá FOB ở Quảng Châu

Thanh toán: 100% bằng thư tín dụng

Giao hang: đầu tháng 8, 2004

Đóng gói: Thùng cạt tông tiêu chuẩn xuất khẩu 20 bình trên 1 thùng
Việc đặt hang này duy trì hiệu lực trong 2 tuần. Nếu ông quan tâm đến việc đặt hang này, xin vui long xác nhận bằng fax cho chúng tôi.

Thân chào

VI. Translate into English ( 2 points)

1. Tổng ngân sách là tài liệu lập kế hoạch tổng hợp của công ty.


A master budget is a comprehensive planning document of a company
2. Hạch toán giá thành theo lô hàng và hạch toán giá thành theo công đoạn sản xuất


Job order cost accounting and process cost accounting







The end
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Ngày thi: 09/07/2017
Chú ý: Sinh viên không sử dụng điện thoại, tài liệu và tự điển …

	Họ tên sinh viên:…………………………………

Mã số Sv:…………………………………

Lớp: …
	Giám thị 1

Giám thị 2


	Điểm 


I. Answer these questions: (1point)

1. What is a credit card used for?


You can buy what you need and don’t have to carry much cash.
2. How many parts is product manufacturing cost made up of?

Prime cost = Direct Materials cost + Direct labor cost + manufacturing overhead cost
II. Match each term in column B with a term of similar meaning in column A. (1 point)


A






B

(1) Objective




a. something produced

(2) Timely




b. aim, goal

(3) Suggest




c. propose

(4) Determine



d. decide, make a decision

(5) Product




e. occurring at just the right time

1. b


2. e

3. c

4. d

5. a


III. Make “ true” or “ false” choices (2 points)
1. Net loss isn’t a decrease in owner’s equity resulting from operation of the business. [F
 ]

2. An unfavourable balance of trade exists when nations export less than they import. [T    ]

3. Revenues are decreases of assets resulting from the delivery of goods or the rendering services to customers. [F]

4. The bank doesn’t open the L/C only by mail. [T]

5. CIF means Cost, Insurance and Freight. [T]

IV. Rewrite the sentences without changing the meaning : (2 points)
1. Can decision makers control and monitor the business?
Is it possible for decision makers to control and monitor the business?

2. Can you offer me FOB in HCMC?

Is it possible for you to offer me FOB in HCMC?

3. Will you be able to accept the price? 


Will it be possible for you to accept the price?

4. You shouldn’t play games too much.


You had better not play games too much
5. He can’t compute the unit cost of this item. 

It is impossible for him to compute the unit cost
V. Translate into Vietnamese: (2 points)
Cost accounting systems are widely used by all types of companies. Managers make use of cost accounting systems to determine unit costs of products and to control manufacturing overhead.

In order to show the flow of product costs there are six ledger accounts in the cost accounting system. They are (1) Materials Inventory, (2) Direct Labor, (3) Manufacturing Overhead, (4) Work in process Inventory, (5) Finished goods Inventory, (6) Costs of Goods sold …..

Hệ thống hạch toán giá thành được sử dụng rộng rãi trong đủ loại công ty. Các giám đốc tận dụng hệ thống hạch toán này để xác định đơn giá của sản phẩm và để kiểm soát đầu phí sản xuất. Để chỉ ra hệ thống giá thành sản phẩm thì có 6 loại tài khoản sổ cái trong hệ thống hạch toán bao gồm hàng tồn kho, lao động trực tiếp, phí điều hành sản xuất, hàng hóa trong công đoạn sản xuất, hàng hóa thành phẩm, giá bán hàng
VI. Translate into English: (2 points)
1. Phí điều hành sản xuất.

Manufacturing overhead cost
2. Ngân sách lao động trực tiếp.


Direct labor budget








The end
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Nguyễn Hữu Vân

